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BÀN CẦU
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bàn cầu treo

6024 6024D

KT: 400 x 530 x 360 mm
Tâm xả: 220 - 240 mm 
Khung treo chịu lực 400kg

KT: 400 x 530 x 360 mm
Tâm xả: 220 - 240 mm 
Khung treo chịu lực 400kg

10.899.000 đ10.899.000 đ 13.799.000 đ13.799.000 đ
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bàn cầu khối

3/6L 3/6L

C8838 C8810

KT: 740 x 400 x 630 mm
Tâm xả: 300 mm 

KT: 700 x 390 x 655 mm
Tâm xả: 300 mm 

4.749.000 đ4.749.000 đ 4.449.000 đ4.449.000 đ
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3/6L 3/6L

3/6L

3/6L

bàn cầu khối

L-8340

L-8326

L-8303

L-8305

KT: 760 x 530 x 645 mm
Tâm xả: 300 mm 

KT: 680 x 380 x 720 mm
Tâm xả: 300 mm 

KT: 670 x 370 x 730 mm
Tâm xả: 300 mm 

KT: 705 x 380 x 585 mm
Tâm xả: 300 mm 

6.950.000 đ6.950.000 đ

5.850.000 đ5.850.000 đ

6.450.000 đ6.450.000 đ

6.750.000 đ6.750.000 đ
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TIỂU NAM
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Mắt Cảm Ứng Mắt Cảm Ứng

LAVABO TIỂU CẢM ỨNG      
Tiểu cảm ứng bằng tia hồng ngoại, tự động nhận 
biết khoảng cách của đối tượng: 300 - 700mm đối với 
Tiểu cảm ứng.
Bộ điều khiển tích hợp bên trong, sẽ tính lượng nước 
xả mỗi lần tùy lượng thời gian sử dụng. Tiết kiệm 80% 
lượng nước sử dụng so với loại vòi thông thường.

tiểu nam

TN01 TN04 TN03 - Cảm Ứng TN02 - Cảm Ứng

KT: 350 x 290 x 660 mm KT: 440 x 320 x 950 mm KT: 420 x 350 x 1000 mm KT: 350 x 350 x 1000 mm
2.749.000 đ2.749.000 đ 4.149.000 đ4.149.000 đ 5.299.000 đ5.299.000 đ 6.199.000 đ6.199.000 đ
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BỒN TẮM
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BẢNG MÀU BỒN TẮM

bồn tắm

Công nghệ bồn tắm liền khối gia tăng độ bền.
Chất liệu Acrylic tráng sứ nhập khẩu 100% Nhật Bản.
Bảo hành 3 năm bề mặt sản phẩm.
Bề mặt láng mịn chống bám bẩn tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng.
Đa dạng màu sắc
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RY001

KT: 1700 x 800 x 580 mm
     1600 x 720 x 580 mm

1500 x 720 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic tráng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả (không bao gồm van vòi)

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

bồn tắm

1700

80
0

580
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RY002 - Bồn tắm massage

KT: 1700 x 800 x 580 mm
     1600 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic tráng sứ nhập khẩu

Giá kèm vòi:

Giá bồn massage:
Giá màu khác:

Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả & Bộ van vòi

20.640.000 đ20.640.000 đ

27.680.000 đ27.680.000 đ
22.240.000 đ22.240.000 đ

29.280.000 đ29.280.000 đ

bồn tắm

1700

80
0

580
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bồn tắm

RY003

KT: 1700 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả & Bộ van vòi

19.840.000 đ19.840.000 đ
21.440.000 đ21.440.000 đ

1700

80
0

580
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bồn tắm

RY004

KT: 1670 x 780 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:

Giá kèm vòi:

Giá bồn massage:

Giá màu khác:

Giá màu khác:

Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ

20.640.000 đ20.640.000 đ

27.680.000 đ27.680.000 đ

18.960.000 đ18.960.000 đ

22.240.000 đ22.240.000 đ

29.280.000 đ29.280.000 đ

1670

78
0

580
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bồn tắm

RY005

KT: 1700 x 800 x 580 mm
1600 x 800 x 580 mm
1300 x 700 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

1700

80
0

580
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bồn tắm

RY006

KT: 1500 x 660 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

1500

66
0

580
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bồn tắm

RY007

KT: 1700 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

1700

80
0 580
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bồn tắm

RY008 - Bồn tắm Massage

KT: 1600 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá kèm vòi:

Giá bồn massage:

Giá màu khác:

Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả van vòi và bộ Massage 

19.840.000 đ19.840.000 đ

27.680.000 đ27.680.000 đ

21.440.000 đ21.440.000 đ

29.280.000 đ29.280.000 đ

1600

80
0

580
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bồn tắm

RY009

KT: 1600 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

1600

80
0 580
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bồn tắm

RY010

KT: 1700 x 800 x 580 mm
1600 x 800 x 580 mm
1500 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:

Giá kèm vòi:

Giá bồn massage:

Giá màu khác:

Giá màu khác:

Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả van vòi và bộ Massage
17.360.000 đ17.360.000 đ

20.640.000 đ20.640.000 đ

27.680.000 đ27.680.000 đ

18.960.000 đ18.960.000 đ

22.240.000 đ22.240.000 đ

29.280.000 đ29.280.000 đ

1700

800

580
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bồn tắm

RY011

KT: 1700 x 800 x 580 mm
1600 x 750 x 580 mm
1500 x 750 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá bồn kính thường:
Giá bồn kính có bộ van vòi:
Giá bồn kính massage:

Bao gồm: Bộ xả van vòi và bộ Massage

13.000.000 đ13.000.000 đ
16.600.000 đ16.600.000 đ
22.000.000 đ22.000.000 đ

1700

800

580
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bồn tắm

RY012

KT: 1670 x 680 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá Arcrylic:
Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả không bao gồm van vòi

17.360.000 đ17.360.000 đ
18.960.000 đ18.960.000 đ

1670

68
0 580
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bồn tắm

RY013

KT: 1700 x 800 x 580 mm

Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu

Giá kèm vòi:

Giá bồn massage:
Giá màu khác:

Giá màu khác:

Bao gồm: Bộ xả van vòi và bộ Massage

19.840.000 đ19.840.000 đ

27.680.000 đ27.680.000 đ
21.440.000 đ21.440.000 đ

29.280.000 đ29.280.000 đ

1700

80
0 580
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bồn tắm

RY014 - Bồn Kính Đôi RY015 - Bồn Góc Kính

KT: 1700 x 1100 x 580 mm KT: 1400 x 1400 x 580 mm 
Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu Chất liệu: Acrylic trắng sứ nhập khẩu
Bao gồm: Bộ xả van vòi và bộ Massage Bao gồm: Bộ xả & Van vòi

NỘI DUNG BỒN CHÂN YẾM BỒN CÓ VÒI BỒN MASSAGE

ARCRYLIC 21.000.000 đ 25.000.000 đ 31.400.000 đ

GALAXY 29.000.000 đ 33.000.000 đ 39.400.000 đ

NỘI DUNG BỒN CHÂN YẾM BỒN CÓ VÒI BỒN MASSAGE

ARCRYLIC 21.000.000 đ 25.000.000 đ 31.400.000 đ

GALAXY 29.000.000 đ 33.000.000 đ 39.400.000 đ

1700

580

1100 1400 1400

580
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LAVABO
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L8256B - E126

L8601B - E10

L8601B - F6

L8579A - 161

L8256B - E124

L8256B - E10

L8256B - F6

L8427 - E73

L8662 - E36

L8256C - E196

L8256C - E195

L8463 - E73

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 520 x 380 x 130 mm

KT: 520 x 380 x 130 mm

KT: 405 x 405 x 135 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 515 x 400 x 135 mm

KT: 400 x 400 x 150 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 360 x 360 x 110 mm

2.699.000 đ2.699.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.149.000 đ3.149.000 đ

3.149.000 đ3.149.000 đ

2.699.000 đ2.699.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.149.000 đ3.149.000 đ

2.399.000 đ2.399.000 đ

2.899.000 đ2.899.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

2.299.000 đ2.299.000 đ

lavabo đặt bàn
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L8559C - 297

L8701 - 5

L8025A - 45

L2309

L8559C - 239

L8701 - 4

L8025A - 44

L2305

L8482C - E151

L8482D - 1

L8025A - 1

L8427 - 361

L8256 - 281

L8252 - 280

L2306

KT: 580 x 360 x 110 mm

KT: 560 x 390 x 110 mm

KT: 485 x 380 x 130 mm

KT: 460 x 330 x 135 mm

KT: 580 x 360 x 110 mm

KT: 560 x 390 x 110 mm

KT: 485 x 380 x 130 mm

KT: 400 x 400 x 150 mm

KT: 460 x 360 x 135 mm

KT: 460 x 360 x 135 mm

KT: 485 x 380 x 130 mm

KT: 515 x 400 x 135 mm

KT: 400 x 400 x 160 mm

KT: 600 x 420 x 160 mm

KT: 480 x 370 x 150 mm

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.289.000 đ3.289.000 đ

2.000.000 đ2.000.000 đ

1.599.000 đ1.599.000 đ

3.899.000 đ3.899.000 đ

3.149.000 đ3.149.000 đ

1.749.000 đ1.749.000 đ

1.549.000 đ1.549.000 đ

2.849.000 đ2.849.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.000.000 đ3.000.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

1.549.000 đ1.549.000 đ

lavabo đặt bàn
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lavabo đặt bàn

L8460B - 275 L1118

L2333

L2310

L396 - 1

L2301 L1100

L812

L2311

L396 - 2

L8460A - 238 L1102

L847

L2312

L396 - 3

KT: 500 x 350 x 110 mm KT: 400 x 400 x 135 mm

KT: 470 x 365 x 135 mm

KT: 460 x 330 x 135 mm

KT: 640 x 430 x 140 mm

KT: 610 x 350 x 110 mm KT: 470 x 365 x 135 mm

KT: 360 x 360 x 120 mm

KT: 600 x 400 x 135 mm

KT: 640 x 430 x 140 mm

KT: 610 x 350 x 110 mm KT: 480 x 365 x 150 mm

KT: 400 x 340 x 150 mm

KT: 480 x 370 x 150 mm

KT: 640 x 430 x 140 mm

3.449.000 đ3.449.000 đ 1.149.000 đ1.149.000 đ

1.749.000 đ1.749.000 đ

1.749.000 đ1.749.000 đ

2.289.000 đ2.289.000 đ

2.149.000 đ2.149.000 đ 1.149.000 đ1.149.000 đ

1.699.000 đ1.699.000 đ

2.299.000 đ2.299.000 đ

3.289.000 đ3.289.000 đ

2.949.000 đ2.949.000 đ 1.149.000 đ1.149.000 đ

1.699.000 đ1.699.000 đ

1.749.000 đ1.749.000 đ

1.549.000 đ1.549.000 đ
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lavabo âm & bán âm bàn

2322 2324

2323 2325

KT: 590 x 390 x 175 mm KT: 470 x 330 x 160 mm

KT: 590 x 390 x 185 mm KT: 520 x 390 x 190 mm

Lavabo bán âm Lavabo âm bàn

Lavabo bán âm Lavabo âm bàn

1.449.000 đ1.449.000 đ 1.249.000 đ1.249.000 đ

1.549.000 đ1.549.000 đ 1.399.000 đ1.399.000 đ
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lavabo treo tường

WB - 12

WB - 18

WB - 14

WB - 19

WB - 7027

WB - 8300

KT: 520 x 440 x 480 mm

KT: 480 x 460 x 350 mm

KT: 490 x 420 x 450 mm

KT: 525 x 445 x 360 mm

KT: 480 x 230 x 140 mm

KT: 340 x 340 x 140 mm

Lavabo + Chân treo

Lavabo treo liền khối

Lavabo + Chân treo

Lavabo treo liền khối

Lavabo treo tường

Lavabo góc treo tường

2.149.000 đ2.149.000 đ

2.599.000 đ2.599.000 đ

2.049.000 đ2.049.000 đ

2.599.000 đ2.599.000 đ

1.449.000 đ1.449.000 đ

1.449.000 đ1.449.000 đ
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lavabo trụ đứng

L032B - 1

L032B - 4

L032B - 2 LĐ01

L032B - 5

L032B - 3 LĐ02

L032B - 6

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 410 x 410 x 830 mm

KT: 470 x 470 x 840 mm KT: 490 x 490 x 820 mm
12.149.000 đ12.149.000 đ

10.449.000 đ10.449.000 đ

10.449.000 đ10.449.000 đ 6.999.000 đ6.999.000 đ

10.449.000 đ10.449.000 đ

10.449.000 đ10.449.000 đ 6.199.000 đ6.199.000 đ

13.000.000 đ13.000.000 đ
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lavabo trụ đứng + đặt bàn (inox 304)

L2326

L2328V

L2329V

L2327

L2328G

L2329G

L2332

L2328D

L2329D

KT: 380 x 380 x 800 mm

KT: 400 x 400 x 100 mm

KT: 570 x 320 x 120 mm

KT: 395 x 395 x 800 mm

KT: 400 x 400 x 100 mm

KT: 570 x 320 x 120 mm

KT: 400 x 400 x 850 mm

KT: 400 x 400 x 100 mm

KT: 570 x 320 x 120 mm

Lavabo trụ đứng Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

Lavabo trụ đứng Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

Lavabo trụ đứng Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

Lavabo đặt bàn Inox 304

25.499.000 đ25.499.000 đ

9.599.000 đ9.599.000 đ

9.999.000 đ9.999.000 đ

23.499.000 đ23.499.000 đ

9.599.000 đ9.599.000 đ

9.999.000 đ9.999.000 đ

24.499.000 đ24.499.000 đ

9.599.000 đ9.599.000 đ

9.999.000 đ9.999.000 đ
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CHẬU RỬA CHÉN
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Bồn chậu rửa chén bát Nano 1 hố cao cấp thông minh 5 phím - Hiển thị đèn LED, nhiệt độ, đồng hồ.

Chậu 5 chức năng
Nano 3D chống trầy

Nano 3D chống trầy

Chậu 3 chức năng

Chậu 3 chức năng

Kết hợp 2 thác nước, vòi nóng lạnh 3 chế độ và full phụ kiện - Sản phẩm full toping nhất hiện nay.

chậu rửa chén

12.999.000 đ12.999.000 đ

12.499.000 đ12.499.000 đ

11.149.000 đ11.149.000 đ

7546AWFB

7546AWFA

7546AEFD

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 460 x 230 mm

SUS 304 - Nano 3D

SUS 304 - Nano 3D

Inox - Nano
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CHẬU VÒI RỬA CẢM ỨNG 
MODEL 2024

Nút cảm ứng Mở/ Tắt, và điều 
chỉnh lưu lượng nước

Cảm biến Mở/Tắt nước

9 CẤP ĐỘ
Điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ

9 CẤP ĐỘ
Điều chỉnh lưu lượng nước phù hợp

Nano 3D chống trầy

Thể hiện
đèn LED

Chậu 2 chức năng

Chậu 2 chức năng

chậu rửa chén

9.449.000 đ9.449.000 đ

9.899.000 đ9.899.000 đ

11.999.000 đ11.999.000 đ

7546AEFT

7846AAFT

7548BWFC

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 780 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 480 x 230 mm

Inox - Nano

SUS 304 - Nano 3D

SUS 304 - Nano 3D
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9046AAFC

KT: 900 x 460 x 230 mm
SUS 304 - Nano 3D

9046AFC

9446AWFC

KT: 900 x 460 x 230 mm

KT: 940 x 460 x 230 mm

SUS 304 

SUS 304 - Nano 3D

chậu rửa chén

CHẬU RỬA CAO CẤP 
THẾ HỆ MỚI 2024

1. Chậu thiết kế có vòi thác nước dùng để rửa rau, củ, quả,...
2. Chậu thiết kế kiểu vuông giúp mở rộng dung tích chứa đựng so với dòng 
truyền thống đáy tròn và với các phần góc bo tròn, nên dễ dàng vệ sinh lau 
rửa bề mặt.
3. Đáy chậu có độ dốc giúp thoát nước dễ dàng.
4. Chậu kích thước dài phù hợp với đa số không gian bếp của các gia đình 
hiện nay.
5. Chậu đúc đáy vuông cứng cáp.
6. Mặt thành chậu dày cứng.
7. Chậu rửa chén thiết kế thông minh với rãnh thoát nước chống tràn, trường 
hợp xả nước quên tắt sẽ không lo nước bị đẩy tràn ra sàn bếp.
8. Bộ ống xả xi phông thiết kế chống hôi tuyệt đối, ống xả lớn nên hoàn toàn 
không gây tắc nghẹt đường ống.

Nano 3D -  Chống trầy

10.999.000 đ10.999.000 đ

10.499.000 đ10.499.000 đ

9.899.000 đ9.899.000 đ

Nano 3D chống trầy

Chậu 2 chức năng

Chậu 2 chức năng
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chậu rửa chén

CHẬU RỬA CAO CẤP - STYLE JAPAN
PHONG CÁCH HOÀNG GIA
tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian bếp

Chậu 2 chức năng

11.999.000 đ11.999.000 đ

10.999.000 đ10.999.000 đ

9.699.000 đ9.699.000 đ

7546ATFT

7846ATFC

8846AWFC

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 780 x 460 x 230 mm

KT: 880 x 460 x 230 mm

SUS 304 - Nano

SUS 304 - Nano

SUS 304 - Nano 3D
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7846AWFC

KT: 780 x 460 x 230 mm
Inox - Nano 3D

7846AFC

7546BEFC

KT: 780 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 460 x 230 mm

SUS 304 

Inox - Nano

6.899.000 đ6.899.000 đ

7.299.000 đ7.299.000 đ

7.299.000 đ7.299.000 đ

chậu rửa chén

Nano 3D chống trầy

Chậu vòi có dắt dao

Chậu có vòi

Chậu có vòi

STYLE JAPAN
Vòi thác ngang hiện đại, tinh tế
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7846D 304

KT: 780 x 460 x 230 mm
SUS 304

7846AE

7846AH

9046D 304

7546AEFC

KT: 780 x 460 x 230 mm

KT: 780 x 460 x 230 mm

KT: 900 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 460 x 230 mm

Inox - Nano 

Inox - Nano

SUS 304

Inox - Nano 3D

6.899.000 đ6.899.000 đ

4.149.000 đ4.149.000 đ

4.149.000 đ4.149.000 đ
6.299.000 đ6.299.000 đ

5.599.000 đ5.599.000 đ

chậu rửa chén

Nano 3D chống trầy
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chậu rửa chén

7546AE

KT: 750 x 460 x 230 mm
Inox - Nano

7546BE

7546BH

6846AH

6846AE

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 750 x 460 x 230 mm

KT: 680 x 460 x 230 mm

KT: 680 x 460 x 230 mm

Inox - Nano 

Inox - Nano

Inox - Nano

Inox - Nano

3.899.000 đ3.899.000 đ

4.449.000 đ4.449.000 đ

4.449.000 đ4.449.000 đ

3.749.000 đ3.749.000 đ

3.749.000 đ3.749.000 đ
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chậu rửa chén

7546HQ

KT: 750 x 460 x 230 mm
SUS 304

7848HQ

8050HQE 8050HQ

KT: 780 x 480 x 230 mm

KT: 800 x 500 x 230 mm KT: 800 x 500 x 230 mm

SUS 304 

SUS 304 - NANO SUS 304 

4.999.000 đ4.999.000 đ

4.749.000 đ4.749.000 đ

6.999.000 đ6.999.000 đ 6.499.000 đ6.499.000 đ

Bộ Xả Chậu Thông Minh
Thoát nước nhanh 
Dễ dàng vệ sinh
Ngăn mùi
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chậu rửa chén

8350DM

10050DM

10048BM6045DM

9048DM

10048AM

12050AM8245DM

KT: 830 x 500 x 230 mm

KT: 1000 x 500 x 230 mm

KT: 1000 x 480 x 230 mmKT: 600 x 450 x 230 mm

KT: 900 x 480 x 230 mm

KT: 1000 x 480 x 230 mm

KT: 1200 x 500 x 230 mmKT: 820 x 450 x 230 mm

INOX 304 không sơn

INOX 304 không sơn

INOX 304 không sơnINOX 304 không sơn

INOX 304 không sơn

INOX 304 không sơn

INOX 304 không sơnINOX 304 không sơn

4.999.000 đ4.999.000 đ

5.599.000 đ5.599.000 đ

6.449.000 đ6.449.000 đ3.849.000 đ3.849.000 đ

5.299.000 đ5.299.000 đ

5.899.000 đ5.899.000 đ

6.449.000 đ6.449.000 đ4.749.000 đ4.749.000 đ



- 44 -

chậu rửa chén

8245DE

8245DWE

10048AE6045DE

8245AE

8245DV

10048BE8245AGE

KT: 820 x 450 x 230 mm

KT: 820 x 450 x 230 mm

KT: 1000 x 480 x 230 mmKT: 600 x 450 x 230 mm

KT: 820 x 450 x 230 mm

KT: 820 x 450 x 230 mm

KT: 1000 x 480 x 230 mmKT: 820 x 450 x 230 mm

INOX - NANO

INOX - NANO 3D 

INOX - NANOINOX - NANO

INOX - NANO

INOX - NANO VÀNG 

INOX - NANOINOX - NANO

3.299.000 đ3.299.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

4.749.000 đ4.749.000 đ2.749.000 đ2.749.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

5.149.000 đ5.149.000 đ4.749.000 đ4.749.000 đ

Nano 3D chống trầy
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chậu rửa chén

8245DB8050D

6845D

5045D

7545D

6045D

8248A 7843D

8245DG9050D

KT: 820 x 450 x 230 mmKT: 800 x 500 x 230 mm

KT: 680 x 450 x 220 mm

KT: 500 x 450 x 220 mm

KT: 750 x 450 x 220 mm

KT: 600 x 450 x 220 mm

KT: 820 x 480 x 220 mm KT: 780 x 430 x 220 mm

KT: 820 x 450 x 230 mmKT: 900 x 500 x 230 mm
SUS 304SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304 SUS 304

SUS 304SUS 304

4.599.000 đ4.599.000 đ4.499.000 đ4.499.000 đ

2.149.000 đ2.149.000 đ

1.899.000 đ1.899.000 đ

2.299.000 đ2.299.000 đ

1.949.000 đ1.949.000 đ

3.149.000 đ3.149.000 đ 2.099.000 đ2.099.000 đ2.999.000 đ2.999.000 đ

2.749.000 đ2.749.000 đ

3.299.000 đ3.299.000 đ

2.799.000 đ2.799.000 đ

3.999.000 đ3.999.000 đ 3.499.000 đ3.499.000 đ

5.149.000 đ5.149.000 đ4.849.000 đ4.849.000 đ

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX INOX
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chậu rửa chén

8245A

8245L

9048D

8350D

8245D

10050D

10048A

12050A

10048B

10048AX

12050B

KT: 820 x 450 x 220 mm

KT: 820 x 450 x 220 mm

KT: 900 x 480 x 220 mm

KT: 830 x 500 x 220 mm

KT: 820 x 450 x 220 mm

KT: 1000 x 500 x 220 mm

KT: 1000 x 480 x 220 mm

KT: 1200 x 500 x 220 mm

KT: 1000 x 480 x 220 mm

KT: 1000 x 480 x 230 mm

KT: 1200 x 500 x 220 mm

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

2.449.000 đ2.449.000 đ

2.149.000 đ2.149.000 đ

2.899.000 đ2.899.000 đ

2.749.000 đ2.749.000 đ

2.149.000 đ2.149.000 đ

2.999.000 đ2.999.000 đ

3.299.000 đ3.299.000 đ

3.449.000 đ3.449.000 đ

3.899.000 đ3.899.000 đ

5.599.000 đ5.599.000 đ

3.749.000 đ3.749.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

4.149.000 đ4.149.000 đ

3.999.000 đ3.999.000 đ

3.599.000 đ3.599.000 đ

4.299.000 đ4.299.000 đ

4.749.000 đ4.749.000 đ

5.149.000 đ5.149.000 đ

5.149.000 đ5.149.000 đ

6.149.000 đ6.149.000 đ

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

SUS 304

SUS 304
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VÒI
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sen tắm nóng lạnh

VRB - 1001D VRB - 1002D VRC - B003D

VRC - B004D VRC - B005D VRP - B01

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

990.000 đ990.000 đ1.495.000 đ1.495.000 đ1.450.000 đ1.450.000 đ

1.350.000 đ1.350.000 đ 1.500.000 đ1.500.000 đ 1.720.000 đ1.720.000 đ



- 49 -- 48 -

1.835.000 đ1.835.000 đ 2.520.000 đ2.520.000 đ1.650.000 đ1.650.000 đ

sen tắm nóng lạnh + bát sen

VRP - 03D VRP - 02DVRP - 04D
Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ Crome
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vòi lavabo nóng lạnh

VRC - L001A

VRC - L005AVRC - L004AVRC - L003A

VRF - 1002AVRF - 1001A
Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ Crome

2.249.000 đ2.249.000 đ990.000 đ990.000 đ980.000 đ980.000 đ

990.000 đ990.000 đ950.000 đ950.000 đ590.000 đ590.000 đ
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560.000 đ560.000 đ 650.000 đ650.000 đ 470.000 đ470.000 đ

580.000 đ580.000 đ

490.000 đ490.000 đ

VRL - 101A

VRP - L003

VRL - 102A

VRL - 103AVRL - 104A

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ Crome

vòi lavabo lạnh
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VRP - S001 VRH - 201AVRP - S002 VRH - 202A

Củ Sen Lạnh Vòi HồCủ Sen Lạnh Vòi Hồ
Chất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ CromeChất liệu: Đồng thau mạ Crome Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

củ sen lạnh & vòi hồ

560.000 đ560.000 đ 315.000 đ315.000 đ540.000 đ540.000 đ 330.000 đ330.000 đ
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MK 6101V
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

3.549.000 đ3.549.000 đ

vòi rửa chén nóng lạnh

MK 6101D

MK 6101B

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

Chất liệu: Đồng thau mạ crome

3.299.000 đ3.299.000 đ

3.099.000 đ3.099.000 đ 725.000 đ725.000 đ

VRP - KI2001

Chất liệu: INOX 304
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MK 62597B MK 62597D MK 6102B MK 6102D MK 6102X

Chất liệu: Đồng thau mạ crome Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD đen Chất liệu: Đồng thau mạ crome Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD đen Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD xám

3.499.000 đ3.499.000 đ 3.799.000 đ3.799.000 đ 2.549.000 đ2.549.000 đ 2.699.000 đ2.699.000 đ 3.049.000 đ3.049.000 đ

MK 62596

Chất liệu: Đồng thau mạ crome

2.899.000 đ2.899.000 đ

vòi rửa chén nóng lạnh
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470.000 đ470.000 đ

730.000 đ730.000 đ 840.000 đ840.000 đ

VRK - 302A VRK - 302B

VRK - 301A

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau mạ Crome

vòi rửa chén lạnh
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Tiết kiệm 30% nước | Tiết kiệm chi phí | Yên tĩnh | Mắt thần - dễ dàng nhận diện đối tượng

thiết bị cảm ứng

VRC - AT02VRC - AT01

VRC - AT03
Máy sấy tay cảm ứng

Vòi Lavabo cảm ứng
Dòng điện  220V - Pin
Khoảng cách: Cảm ứng có thể
điều chỉnh từ 6-35cm
Chất liệu: Đồng mạ Crome

Vòi Lavabo cảm ứng
Dòng điện  220V - Pin
Khoảng cách: Cảm ứng có thể
điều chỉnh từ 6-35cm
Chất liệu: Đồng mạ Crome

Vòi Lavabo cảm ứng
Dòng điện  220V - Pin
Khoảng cách: Cảm ứng có thể
điều chỉnh từ 6-35cm
Chất liệu: Đồng mạ Crome

Công suất: 1800W
Kích thước: 240 x 230 x 240 mm
Nhiệt độ của gió: từ 400C - 600C
Khoảng cách: Cảm ứng có thể điều chỉnh 
từ  25 + 2cm
Chất liệu : Nhựa ABS

3.449.000 đ3.449.000 đ4.399.000 đ4.399.000 đ

4.149.000 đ4.149.000 đ 1.949.000 đ1.949.000 đ
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SEN CÂY



- 58 -

SEN CÂY CAO CẤP 5 CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ 3 SẮC MÀU

Nhiệt độ

Hiển thị đèn xanh dương

Hiển thị đèn xanh lá

Hiển thị đèn đỏ

Bộ phím 5 chức năng

Nhiệt độ

Nhiệt độ

ĐÈN LED

MK 8350X

MK 8350T

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD trắng

13.999.000 đ13.999.000 đ

13.999.000 đ13.999.000 đ

sen cây
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MK 8302X MK 8302T
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Trắng

11.549.000 đ11.549.000 đ 10.849.000 đ10.849.000 đ

sen cây

1. Tay sen 
2. Vòi xịt 
3. Đài sen
4. Vòi xả bồn

4 CHỨC NĂNG
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sen cây

MK 8340X MK 8340T MK 8315X
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Trắng Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

11.149.000 đ11.149.000 đ 10.999.000 đ10.999.000 đ 11.899.000 đ11.899.000 đ

Chỉnh nhiệt độ
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sen cây

MK 8312X
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

10.899.000 đ10.899.000 đ

MK 8305T
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD trắng

9.999.000 đ9.999.000 đ
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sen cây

MK 8314X MK 8316X
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

8.299.000 đ8.299.000 đ 11.149.000 đ11.149.000 đ
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MK 8297V

MK 8297X

MK 8297D

MK 8297B

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệ: Đồng thau - Mạ PVD Xám

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

9.849.000 đ9.849.000 đ

9.849.000 đ9.849.000 đ

8.999.000 đ8.999.000 đ

7.999.000 đ7.999.000 đ

sen cây
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MK 8110X

MK 8110V

MK 8110D

MK 8110B

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

6.549.000 đ6.549.000 đ

6.599.000 đ6.599.000 đ

6.099.000 đ6.099.000 đ

5.799.000 đ5.799.000 đ

sen cây
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MK 8277V

MK 8277X

MK 8277D

MK 8277B

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

9.149.000 đ9.149.000 đ

9.149.000 đ9.149.000 đ

8.449.000 đ8.449.000 đ

8.299.000 đ8.299.000 đ

sen cây
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MK 8006

MK 8101V

MK 8047

MK 8108X

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Xám

5.899.000 đ5.899.000 đ

7.349.000 đ7.349.000 đ

4.449.000 đ4.449.000 đ

7.699.000 đ7.699.000 đ

sen cây
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MK 2401AV

MK 2106AV

MK 2401BVMK 2106BV
MK 8034V

MK 8401V

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

Chất liệu: Đồng thau mạ vàngChất liệu: Đồng thau mạ vàng
Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

3.299.000 đ3.299.000 đ

2.399.000 đ2.399.000 đ

4.199.000 đ4.199.000 đ3.449.000 đ3.449.000 đ
6.149.000 đ6.149.000 đ

10.299.000 đ10.299.000 đ

sen cây & vòi
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SEN ÂM TƯỜNG
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sen & vòi âm tường

VÒI LAVABO ÂM TƯỜNG

MK 8114D

MK 2114V

MK 2115V

MK 8115V

MK 2114D

MK 2115D

MK 8114B

MK 2114B

MK 2115B

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau -  Mạ PVD Vàng

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Đen

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

Chất liệu: Đồng thau - Mạ Crome

15.999.000 đ15.999.000 đ

4.499.000 đ4.499.000 đ

3.849.000 đ3.849.000 đ

11.799.000 đ11.799.000 đ

3.949.000 đ3.949.000 đ

3.399.000 đ3.399.000 đ

14.149.000 đ14.149.000 đ

3.749.000 đ3.749.000 đ

3.199.000 đ3.199.000 đ

SEN ÂM TRẦN

MK 8116V
Chất liệu: Đồng thau - Mạ PVD Vàng

17.149.000 đ17.149.000 đ
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VÒI SEN BỒN TẮM
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MK 8086V

MK 8081V MK 8081B MK 8081D MK 8082V MK 8082B MK 8082D

MK 8086B

MK 8090

MK 8091V

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng Chất liệu: Đồng thau mạ crome Chất liệu: Đồng thau mạ đen Chất liệu: Đồng thau mạ vàng Chất liệu: Đồng thau mạ crome Chất liệu: Đồng thau mạ đen

Chất liệu: Đồng thau mạ crome

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

Chất liệu: Đồng thau mạ vàng

11.299.000 đ11.299.000 đ

9.699.000 đ9.699.000 đ 8.849.000 đ8.849.000 đ 9.299.000 đ9.299.000 đ 9.299.000 đ9.299.000 đ 8.549.000 đ8.549.000 đ 8.849.000 đ8.849.000 đ

10.599.000 đ10.599.000 đ

8.599.000 đ8.599.000 đ

8.599.000 đ8.599.000 đ

vòi sen bồn tắm
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PHỤ KIỆN
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vòi xịt vệ sinh

VRC - X01N VRC - X01I 

VRC - X02N 

VRC - X01X

VRC - X02I 

Đầu xịt: Nhựa - Mạ Crome
Dây nhựa xám chống xoắn, chịu áp

Đầu xịt: Nhựa - Mạ Crome
Dây INOX chống xoắn, chịu áp

Đầu xịt: Nhựa - Mạ Crome
Dây nhựa xám chống xoắn, chịu áp

Đầu xịt: Nhựa - Mạ Crome
Dây nhựa xám chống xoắn, chịu áp

Đầu xịt: Nhựa - Mạ Crome
Dây INOX chống xoắn, chịu áp

479.000 đ479.000 đ 479.000 đ479.000 đ

399.000 đ399.000 đ

499.000 đ499.000 đ

399.000 đ399.000 đ
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bộ ống xả thoát nước lavabo

VRV - XN01

VRV - XN02 

Xả nhấn mặt nhỏ - Đồng mạ Crome
Co P INOX

Xả nhấn mặt lớn - Đồng mạ Crome
Co P INOX

479.000 đ479.000 đ

499.000 đ499.000 đ
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thoát sàn

VRC - TX1001C 

VRC - TX1201VB_Vàng bóng

VRC - TX1001D 

VRC - TX1201C_Mờ 

VRC - TX1001B

Kích thước: 100 x 100 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 100 x 100 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 120 x 120 mm
Sử dụng ống: Φ 60, Φ 90
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 100 x 100 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 120 x 120 mm
Sử dụng ống: Φ 60, Φ 90
Chất liệu: Đồng thau

549.000 đ549.000 đ 549.000 đ549.000 đ

949.000 đ949.000 đ

599.000 đ599.000 đ

799.000 đ799.000 đ
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thoát sàn

VRC - TX3001B_Bóng

VRC - TX1202M

VRC - TX3001D_Đen

VRC - TX1202B

VRC - TX3001VM_Đồng cổ

VRC - TX1202VB

Kích thước: 80 x 300 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 120 x 120 mm
Sử dụng ống: Φ 60, Φ 90
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 80 x 300 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 120 x 120 mm
Sử dụng ống: Φ 60, Φ 90
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 80 x 300 mm
Sử dụng ống: Φ 60
Chất liệu: Đồng thau

Kích thước: 120 x 120 mm
Sử dụng ống: Φ 60, Φ 90
Chất liệu: Đồng thau

1.949.000 đ1.949.000 đ

549.000 đ549.000 đ

1.999.000 đ1.999.000 đ

549.000 đ549.000 đ

1.999.000 đ1.999.000 đ

649.000 đ649.000 đ

Mặt mờ Mặt bóng
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440.000 đ440.000 đ

189.000 đ189.000 đ

Chất liệu: Đồng thau 
mạ crome

Van xả tiểu nam

VRX - 001

Van T

van


